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1 25217211892  Trần Văn  Hoàng 06/11/2000 Thanh Hóa 28CSC1

2 25207101945  Lại Thị Hồng  Ngọc 19/05/2001 Hà Nam 28CSC1

3 25207108364  Nguyễn Bảo  Ngọc 16/01/2001 Quảng Nam 28CSC1

4 25202117151  Trần Thị Thúy  An 30/04/2001 Quảng Trị 28SYC1

5 25215204078  Nguyễn Huy  Anh 05/06/2001 Đà Nẵng 28SYC1

6 25202109898  Lê Thị Hiếu  Bình 22/06/2001
Thừa Thiên

Huế
28SYC1

7 25217100550  Bùi Duy  Đạt 22/12/2001 Quảng Ngãi 28SYC1

8 25212209008  Đinh Đoàn Trung  Hiếu 05/02/2001 Quảng Bình 28SYC1

9 24205210138  Nguyễn Thị Diệu  Hòa 16/12/2000 Gia Lai 28SYC1

10 25211210382  Nguyễn Mạnh  Hùng 19/03/2001 Gia Lai 28SYC1

11 25217217019
 Huỳnh Mạnh
Nguyên

 Khang 21/03/2001 Đà Nẵng 28SYC1

12 25212109178  Tăng Bá  Khôi 20/04/1998 Quảng Nam 28SYC1

13 24212103843  Bế Anh  Lâm 22/11/2000 Đắk Lắk 28SYC1

14 25202410048  Nguyễn Thị Minh  Lành 10/05/2001 Quảng Bình 28SYC1

15 25202416542  Phạm Thị Bích  Loan 12/11/2001 Quảng Ngãi 28SYC1

16 25212109095  Dương Văn  Minh 10/01/2001 Quảng Nam 28SYC1

17 25212108607  Lê Viết  Nghĩa 23/07/2001 Đắk Lắk 28SYC1

18 25205216756  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 02/04/2001 Gia Lai 28SYC1

19 25203113683  Nguyễn Ngọc  Phương 05/11/2001 Đà Nẵng 28SYC1

20 24207104346  Nguyễn Bích  Phương 03/03/2000 Bình Định 27CSC1 Thi ghép

21 24205206403  Nguyễn Thị Đoan  Vỹ 10/10/2000 Quảng Trị 27TSC6 Thi ghép

22 24213202439  Huỳnh Văn  Khôi 26/05/2000 Phú Yên 27TYC3 Hoãn T12/21
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1 25205213925  Võ Thị Bảo  Quỳnh 24/11/2001 Gia Lai 28SYC1

2 25217103453  Ngô Ngọc  Thành 21/10/2001 Đà Nẵng 28SYC1

3 25207110346  Nguyễn Hoài  Thu 08/10/2000 Đà Nẵng 28SYC1

4 24203106956  Trần Thị Anh  Thư 13/07/2000 Đắk Lắk 28SYC1

5 25207103411  Lê Thị Anh  Thư 28/01/2001 Đà Nẵng 28SYC1

6 25202115175  Hoàng Thị Cẩm  Tú 23/08/2001 Đắk Lắk 28SYC1

7 25215215200  Đỗ Anh  Tuấn 02/08/2001 Quảng Bình 28SYC1

8 25202315440  Lê Ngọc Tường  Vi 01/03/2001 Gia Lai 28SYC1

9 25212115492  Nguyễn Quốc  Việt 26/07/2001 Đắk Lắk 28SYC1

10 24205206335  Trần Thị Lan  Anh 17/08/2000 Quảng Nam 28TBN1

11 24207106221  Nguyễn Thị Kiều  Anh 25/02/2000 Đà Nẵng 28TBN1

12 25207104978  Nguyễn Thị Vân  Anh 31/08/2001 Quảng Nam 28TBN1

13 25207104221  Huỳnh Minh  Châu 27/08/2001 Quảng Nam 28TBN1

14 25203715744  Trần Thị Bảo  Đạt 20/04/2001 Phú Yên 28TBN1

15 24215209239  Nguyễn Hữu Anh  Dũng 25/01/2000 Đà Nẵng 28TBN1

16 25202608776  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 09/08/2001 Quảng Trị 28TBN1

17 25208600533  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 08/03/2001 Bình Định 28TBN1

18 24215210072  Phan Tấn  Hạnh 15/01/2000 Đà Nẵng 28TBN1

19 25202515968  Phạm Thị Mỹ  Hạnh 21/03/2001 Quảng Nam 28TBN1

20 24202105671  Nguyễn Thị Thương Huyền 21/02/2000 Kon Tum 28TBN1

21 25202605725  Đỗ Thị Thúy  Kiều 13/04/2001 Quảng Bình 28TBN1

22 24205210789  Đặng Thị Mai  Lan 11/11/2000 Bình Định 28TBN1

23 25202205312  Trịnh Kim  Ngân 27/06/2001 Quảng Nam 28TBN1

24 24205203660  Đặng Hải Vân  Nghi 26/06/2000 Hồ Chí Minh 28TBN1
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1 25202403668  Nguyễn Bảo  Ngọc 08/01/2001 Quảng Bình 28TBN1

2 25202415812  Trần Vi Thảo  Ngọc 03/09/2001 Đà Nẵng 28TBN1

3 25202100787  Lâm Ý  Như 02/09/2001 Quảng Ngãi 28TBN1

4 25202504228  Võ Thị Tuyết  Nhung 29/08/2001 Quảng Nam 28TBN1

5 24207104994  Đặng Thanh  Ny 17/11/2000 Đà Nẵng 28TBN1

6 24215206533  Đào Văn  Phúc 27/10/2000 Quảng Nam 28TBN1

7 25207103960  Lê Ngô Minh  Phúc 28/10/2001 Đà Nẵng 28TBN1

8 25202113672  Lê Thị  Phương 01/01/2001 Quảng Nam 28TBN1

9 25202900291  Nguyễn Tăng Diễm  Quỳnh 01/12/2001 Bình Định 28TBN1

10 25207108277  Phan Thị Mai  Sương 07/02/2001 Quảng Bình 28TBN1

11 2320529108  Phan Thị Kim  Thảo 18/06/1999 DakLak 28TBN1

12 24203101134  Lý Thanh Anh  Thư 20/11/2000 Quảng Nam 28TBN1

13 24208601058  Lâm Thị Quỳnh  Thương 23/11/2000 Kon Tum 28TBN1

14 25202403961  Nguyễn Thị Bảo  Trâm 01/06/2001 Quảng Trị 28TBN1

15 25207110480  Nguyễn Thị Bích  Trâm 03/04/2001 Đà Nẵng 28TBN1

16 25202203816  Phạm Huyền  Trân 02/01/2001 Quảng Nam 28TBN1

17 25203307580  Trịnh Thùy  Trinh 09/06/2001
TP. Hồ Chí

Minh
28TBN1

18 24215214082  Trần Đặng  Trực 02/05/2000 Quảng Ngãi 28TBN1

19 24215214318  Từ Thanh  Tú 25/05/2000 Quảng Nam 28TBN1

20 25202105114  Hồ Thị Mỹ  Viên 25/04/2001 Bình Định 28TBN1

21 24215206476
 Nguyễn Hoài

 Vũ 17/03/2000 Bình Định 28TBN1

22 24205214828  Lê Châu Hiền  Vy 19/04/2000 Gia Lai 28TBN1

23 24205203712  Nguyễn Thị Như  Ý 01/01/2000 Quảng Nam 28TBN1

24 25202405583  Sử Lê Thục  Yên 26/08/2001 Đà Nẵng 28TBN1
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